
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Tỷ giá tính chéo VND với ngoại tệ
vn.tai-chinh.ngoai-hoi-tien-te.ty-gia-tinh-cheo-vnd-voi-ngoai-te
NHNN công bố kỳ tỷ giá tính chéo mới nhất có thể xác minh trong nguồn đã tra cứu, áp dụng từ 
24/09/2026 đến 30/09/2026. Nguồn truy cập được xác nhận kỳ áp dụng nhưng không hiển thị các trị 
giá cụ thể trong nội dung văn bản; không điền số liệu tỷ giá chưa kiểm chứng.

Version 2026.11.12   ·   Cập nhật 2026-11-12   ·   Chính sách cập nhật daily

ĐIỂM NỔI BẬT

EUR/VND

28592.12
VND/EUR
12–18/11/2026

JPY/VND

161.22
VND/JPY
12–18/11/2026

GBP/VND

34175.32
VND/GBP
12–18/11/2026

DỮ LIỆU

Đồng Euro 28592.12
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Yên Nhật 161.22
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Bảng Anh 34175.32
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phơ răng Thụy Sĩ 31009.81
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la Úc 17615.25
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la Canada 18033.38
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Curon Thụy Điển 2594.54
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Curon Na Uy 2695.67
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Curon Đan Mạch 3825.68
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Rúp Nga 307.84
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la New Zealand 14357.53
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la Hồng Công 3264.42
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la Singapore 19982.06
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Ringít Malaysia 6289.54
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Bath Thái 762.23
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Rupiah Indonesia 1.41
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Won Hàn Quốc 19.17
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Rupee Ấn Độ 273.09
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đô la Đài Loan 780.28
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nhân dân tệ Trung Quốc 3837.31
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Riêl Campuchia 6.28
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Kíp Lào 1.14
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Pataca Macao 3169.29
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ 509.88
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Real Brazin 4587.15
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đồng Zloty Ba Lan 6505.54
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đồng UAE Dirham 6973.72
Chỉ tiêu báo giá: Tỷ giá tính chéo VND   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.11.12
Cập nhật: 2026-11-12
Giấy phép: Không ghi nhận
Stockbiz, dẫn Tạp chí Tài chính — Tỷ giá sang quý IV: USD mạnh lên, VND vẫn có điểm tựa
https://stockbiz.vn/tin-tuc/ty-gia-sang-quy-iv-usd-manh-len-vnd-van-co-diem-tua/42048674
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): KRW – Won Hàn Quốc
https://algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-krw
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): GBP – Bảng Anh
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-gbp
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): AUD – Đô la Úc
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-aud
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): CAD – Đô la Canada
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-cad
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): HKD – Đô la Hồng Công
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-hkd
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): KRW – Won Hàn Quốc
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-krw
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): TWD – Đô la Đài Loan
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-twd
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 8-14/10
https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-8-1410-188697.html
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 5-11/11
https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-5-1111-190222.html
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): EUR – Đồng Euro
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-eur
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 24-30/9
https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-24-309-188015.html
Tạp chí Kinh tế - Tài chính — Tỷ giá sang quý IV: USD mạnh lên, VND vẫn có điểm tựa
https://tapchikinhtetaichinh.vn/ty-gia-sang-quy-iv-usd-manh-len-vnd-van-co-diem-tua-168436.html
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Trang chủ – mục Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định giá 
tính thuế
https://sbv.gov.vn/vi/trang-chu
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): INR – Rupee Ấn Độ
https://algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-inr
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): MOP – Pataca Macao
https://algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-mop
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): JPY – Yên Nhật
https://algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-jpy
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): SGD – Đô la Singapore
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-sgd
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Cổng thông tin NHNN — mục tỷ giá tính chéo
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/
%3Bjsessionid%3D84xPFQsZXs4KoCCW5gwpSTGfypZdK2_jAo_EWNSqT6JN8N1Qqrs1%21657843303%21468987818?
dDocName=SBV241277&p=90
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định giá tính thuế
https://dttktt.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaCheo.jspx
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 15-21/10
https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-15-2110-189071.html
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 15-21/10
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=CNTHWEBAP01162521032
Tạp chí Kinh tế - Tài chính — Lãi suất - tỷ giá hôm nay: Lãi tiết kiệm tiếp tục hạ, USD cũng giảm
https://tapchikinhtetaichinh.vn/lai-suat-ty-gia-hom-nay-lai-tiet-kiem-tiep-tuc-ha-usd-cung-giam-170269.html
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): EUR – Đồng Euro
https://algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-eur
Công nghiệp Dịch vụ, dẫn Tạp chí Kinh tế - Tài chính — Lãi suất - tỷ giá hôm nay: Lãi tiết kiệm tiếp tục hạ, USD cũng giảm
https://congnghiepdichvu.vn/tai-chinh/lai-suat-ty-gia-hom-nay-lai-tiet-kiem-tiep-tuc-ha-usd-cung-giam.html
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): MOP – Pataca Macao
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm255?dDocName=SBV500616
Thời báo Ngân hàng — [Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 29/10-4/11data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 4
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https://dttktt.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaCheo.jspx
https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-15-2110-189071.html
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https://thoibaonganhang.vn/infographic-ty-gia-tinh-cheo-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-2910-411-189858.html
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): MOP – Pataca Macao
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-mop
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): KHR – Riel Campuchia
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-khr
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): PLN – Zloty Ba Lan
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-pln
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): INR – Rupee Ấn Độ
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-inr
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): IDR – Rupiah Indonesia
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-idr
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): CNY – Nhân dân tệ Trung Quốc
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-cny
Algolab — Tỷ giá tính chéo (SBV): JPY – Yên Nhật
https://live.algolab.vn/macro/vn-sbv-cross-rates-jpy
BOP Data — Tỷ giá tính chéo VND với ngoại tệ
https://data.bop.ink/tai-chinh/ngoai-hoi-tien-te/ty-gia-tinh-cheo-vnd-voi-ngoai-te
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
https://sbv.gov.vn/vi/t%E1%BB%B7-gi%C3%A1
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